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BIỂU MỨC THU 

DỊCH VỤ LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH MẪU LÔ TRÁI CÂY  

 

1. Mức thu dịch vụ lấy mẫu đối với một số cửa khẩu hoặc khu tập kết xe hàng 

STT Cửa khẩu/ Địa điểm tập kết hàng 
Mức thu (VND), chưa bao 

gồm VAT 

1.  Cửa khẩu Móng Cái 2.500.000 

2.  Cửa khẩu Cao Bằng/ Hà Giang 7.000.000 

3.  Cửa khẩu Lạng Sơn 3.000.000 

4.  Cửa khẩu Lào Cai 5.000.000 

5.  KCN Quang Minh, Hà Nội 3.000.000 

6.  Bãi xe phường Hải An, Hải Phòng 1.000.000 

Mức thu trên áp dụng trong trường hợp thường quy, thời gian lấy mẫu phụ thuộc 

vào việc sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển lấy mẫu, thời gian phân tích mẫu 

thường quy (thời gian phân tích và trả kết quả chỉ tiêu Cd, Vàng Ô trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ thời điểm phòng thử nghiệm nhận mẫu). 

Trường hợp thực hiện lấy mẫu cho từ 02 lô trái cây trở lên trong 01 ngày (01 lần 

đến lấy mẫu) tại cùng 01 địa điểm thì chi phí lấy mẫu cho lô trái cây thứ 02 trở đi là 

1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/lô. 

Trường hợp khách hàng bố trí phương tiện riêng đưa đón người lấy mẫu của đơn vị 

thì chi phí trên giảm đi phần chi phí đi lại (bằng phương tiện công cộng) tương ứng với các 

tỉnh thành. 

Trường hợp Trung tâm đã tiếp nhận hồ sơ, bố trí người thực hiện lấy mẫu nhưng 

khách hàng dừng việc lấy mẫu vì lý do từ phía khách hàng thì khách hàng vẫn phải trả toàn 

bộ chi phí nêu trên. 

Trường hợp địa điểm kiểm tra, lấy mẫu khác các điểm nêu trên hoặc khách hàng đề 

nghị triển khai dịch vụ trong thời gian 24h thì Trung tâm và doanh nghiệp thỏa thuận mức 

thu theo nguyên tắc tính đầy đủ chi phí . 



2. Mức thu dịch vụ kiểm nghiệm các chỉ tiêu đối với trái cây tươi. 

STT Chỉ tiêu Trả kết quả sau 3 ngày làm việc 

kể từ khi phòng kiểm nghiệm 

nhận được mẫu (VND) 

Trả kết quả sau 24h kể từ 

khi phòng kiểm nghiệm 

nhận được mẫu (VND) 

1 Cadimi 700.000 1.400.000 

2 Vàng O 1.000.000 2.000.000 
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